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   UBND HUYỆN CẦN GIỜ
       TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÁNH
      ___________
	   
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	     Số: 97/BC-THBK
	             Cần Giờ, ngày 29 tháng 4 năm 2021


BÁO CÁO
Tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1


Căn cứ vào công văn số 361/GDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ về việc hướng dẫn tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1;
	Căn cứ kế hoạch số 424/KH-THBK ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Trường Tiểu học Bình Khánh về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 lớp 1;
	Căn cứ kết quả tổ chức thực hiện, Trường Tiểu học Bình Khánh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
    1. Tình hình chung
Năm học 2020-2021, nhà trường có: 
+ Tổng số CB-GV-NV: 50 (CBQL: 03, GV 39: , NV: 08).
+ Tổng số học sinh: 933 em, trong đó:	
Khối 1 - 174 học sinh;
		Khối 2 - 186 học sinh;
		Khối 3 - 225 học sinh;
		Khối 4 - 188 học sinh;
		Khối 5 - 160 học sinh.
Tổng số lớp: 29 (10 lớp tiếng Anh tăng cường, 19 lớp tiếng Anh Đề án). Trong đó: 	Khối 1: 05 lớp;
Khối 2: 06 lớp;
Khối 3: 07 lớp;
Khối 4: 06 lớp;
Khối 5: 05 lớp.
2. Thuận lợi
	- Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.
	- 100% đội ngũ GV dạy lớp 1 đạt yêu cầu trong khóa bồi dưỡng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; nhiệt tình, chịu khó nghiên cứu, học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.
	- Cơ sở vật chất đảm bảo để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 100 % học sinh đều được học 2 buổi/ngày. Nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học tối thiểu cho GV và HS lớp 1. Đảm bảo 100% HS có đầy đủ sách giáo khoa và các loại vở bài tập bổ trợ liên quan.
- Cha mẹ học sinh có sự quan tâm nhiều hơn đến việc học của con em, mua sắm đầy đủ sách vở và các đồ dùng học tập cần thiết, tạo điều kiện cho con em học tập tốt hơn, phối hợp chặt chẽ với giáo viên, nhà trường làm tốt thông tin hai chiều trong việc theo dõi việc học tập của con em ở lớp cũng như ở nhà. Từ đó giúp cho giáo viên và cha mẹ học sinh có biện pháp giáo dục cụ thể. Hướng dẫn các em có phương pháp học tập một cách khoa học.
- Mỗi học sinh có mức độ nhận thức, tiếp thu bài học khác nhau, nhưng nhìn chung các em đều có hứng thú học tập, thích đến trường.
	3. Khó khăn
	- Năm đầu tiên triển khai thưực hiện chương trình nên công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện tại đơn vị cũng còn lúng túng, nhất là việc sắp xếp thời khóa biểu và điều chỉnh nội dung dạy học.
II. CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐỐI VỚI LỚP 1
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1
	- Nhà trường ban hành một số văn bản để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018:
+ Kế hoạch số 217 /KH-THBK ngày 10 tháng 8 năm 2019 về tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên;
+ Kế hoạch số 424 /KH-THBK ngày 23 tháng 12 năm 2019 về triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;
+ Báo cáo số 41/BC-THBK ngày 27 tháng 3 năm 2020 về Báo cáo kết quả hội nghị triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 cấp trường;
	+ Quyết định số 33/QĐ-THBK ngày 15 tháng 3 năm 2020 về thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của Trường Tiểu học Bình Khánh;
+ Kế hoạch số 42/KH-THBK ngày 27 tháng 3 năm 2020 về tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho học sinh năm học 2020 – 2021;
+ Quyết định số 48/QĐ-THBK ngày 13 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021;
	+ Báo cáo số 58/BC-THBK ngày 14 tháng 5 năm 2020 về Báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Tố năm học 2020 - 2021.
	+ Kế hoạch số 70/KH-THBK ngày 20 tháng 5 năm 2020 về tổ chức sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình GDPT 2018;
+ Kế hoạch số 121/KH-THBK ngày 15 tháng 7 năm 2020 về kế hoạch tổ chức tập huấn sách giáo khoa lớp Một năm học 2020 - 2021;
+ Kế hoạch số 126/KH-THBK ngày 03 tháng 8 năm 2020 về kế hoạch tổ chức tập huấn lại cho CB, GV về sử dụng sách giáo khoa lớp Một năm học 2020 - 2021;
	+ Kế hoạch số 127b/KH-THBK ngày 05 tháng 8 năm 2020 về tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
+ Báo cáo số 130/BC-THBK ngày 10 tháng 8 năm 2020 về Báo cáo kết quả tự bồi dưỡng Chương trình sách giáo khoa lớp Một năm 2018;
+ Báo cáo số 141/BC-THBK ngày 01 tháng 9 năm 2020 về Báo cáo kết quả tự kiểm tra các điều kiện tổ chức thực hiện Chương trình GDPT 2018;
	+ Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2020 – 2021;
- Hiệu trưởng quán triệt các nội dung liên quan Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong các buổi họp Hội đồng sư phạm.
2. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tham gia đội ngũ “CBQL, Giáo viên cốt cán” theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
- Nhà trường đã đề xuất, giới thiệu CBQL và một số giáo viên tham gia lớp giáo viên cốt cán theo yêu cầu của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh, tập huấn đầy đủ nội dung chương trình và về tập huấn lại cho giáo viên tại đơn vị, gồm:
+ Thầy Đặng Thái Bình, chức vụ Hiệu trưởng;
+ Thầy Đoàn Thanh Cang – Giáo viên Tin học (phụ trách môn Tin học).
+ Thầy Hồng Thanh Trung – Giáo viên lớp 4 (phụ trách Lịch sử, Địa lý);
+ Cô Trần Thị Hoài Dung – Giáo viên lớp 2 (phụ trách môn toán);
+ Cô Nguyễn Thị Thanh Trang – Giáo viên lớp 2 (phụ trách môn Tiếng Việt).
3. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1
- Thực hiện theo chỉ đạo của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng GDĐT huyện Cần Giờ, trong thời gian qua, nhà trường đã lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 có trình độ đào tạo chuẩn, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm lâu năm dạy lớp 1. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 lớp 1 năm học 2020-2021 gồm:
+ 03 cán bộ quản lí, 14 giáo viên (06 giáo viên nhiều môn, 01 giáo viên Âm nhạc, 01 giáo viên Mĩ thuật, 02 giáo viên dạy giáo dục thể chất, 04 giáo viên tiếng Anh). Trình độ đào tạo: 01 Thạc sĩ, 12 ĐHSP và 04 CĐSP.
- 100% giáo viên dạy lớp 1 được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, cách khai thác sách mềm vào giảng dạy, kĩ thuật, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Đủ điều kiện dạy lớp 1 theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	- Ngoài ra, cán bộ quản lí, giáo viên toàn trường tự bồi dưỡng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thông qua các tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, tài khoản học trực tuyến các module (module 1, 2, 3); có ghi nhận sổ tự học đầy đủ, có giấy chứng nhận đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm 2020 (module 1, 2) dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cơ sở giáo dục do Học viện Quản lý giáo dục cấp.
4. Chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1
4.1. Về cơ sở vật chất
- Nhà trường chuẩn bị 05 phòng học, 01 phòng dạy Mĩ thuật, 01 phòng dạy Âm nhạc, 01 phòng dạy ngoại ngữ (tiếng Anh), phòng nghe nhìn, phòng thư viện với đầy đủ thiết bị hiện đại, hệ thống đèn, quạt; cửa sổ, cửa ra-vào thông thoáng, đảm bảo an toàn. Ngoài ra còn có sân chơi bãi tập rộng rãi, bằng phẳng, có nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá, hồ bơi, bếp ăn một chiều, nhà ăn, phòng nghỉ trưa có lắp máy điều hoà nhiệt độ, … giúp cho việc triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 ở lớp Một được thuận lợi và hiệu quả.
4.2. Về thiết bị và đồ dùng dạy học
- Bên cạnh các thiết bị sẵn có, nhà trường còn trang bị thêm các thiết bị đồ dùng dạy học để phục vụ cho việc dạy và học như trang bị mỗi phòng có 01 ti vi kết nối USB (điều chuyển từ những phòng chức năng khác ít sử dụng), lắp đặt hệ thống wifi, loa với tổng số kinh phí là 15.000.000 đồng. Đồ dùng học tập (Bộ dụng cụ học tập của học sinh): 175 bộ, tổng số tiền 29.750.000 đồng. Bộ đĩa giảng dạy giáo dục an ninh quốc phòng (05 bộ), tranh giàng dạy (05 bộ), nẹp treo tranh (05 cái) tổng số tiền 3.385.000 đồng.
4.3. Về sách giáo khoa:
- Nhà trường đã chuẩn bị đầy dủ sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, cụ thể:
- Tổng số bộ sách giáo khoa và vở bài tập phục vụ cho việc học tập của học sinh lớp 1 ở năm học 2020 - 2021: 175 bộ (bao gồm vở bài tập, sách tiếng Anh), tổng số tiền 81.725.000 đồng.
- Số sách dự trữ, phục vụ cho dùng chung: 12 bộ, tổng số tiền là 3.808.000 đồng 
- Số sách hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn:  03 bộ, số tiền 1.449.000 đồng.
- Sách nghiệp vụ: 4.242.000 đồng
- Phô tô Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT cho cán bộ quản lí, các tổ trường chuyên môn, lưu tại thư viện: 15 bộ, số tiền 1.320.000 đồng
- Sách giáo khoa tiếng Anh dùng chung: 1.500.000 đồng
5. Chuẩn bị về sách giáo khoa thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
a) Tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT:
    - Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng GDĐT huyện Cần Giờ, Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp Một (Quyết định số 33/QĐ-THBK ngày 15 tháng 3 năm 2020), xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện (Kế hoạch số 42/KH-THBK ngày 27 tháng 3 năm 2020).
- Chỉ đạo các Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, sau đó giáo viên bỏ phiếu chọn sách giáo khoa. Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp báo cáo kết quả lựa chọn sách của tổ về cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường. 
   - Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tiến hành tổ chức bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
- Kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp Một:
     	+ Qua tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa lớp Một, Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo” (gồm các môn: Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, Mĩ thuật, Thể dục) và bộ sách “Cánh Diều” (gồm các môn: Toán, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm); môn tiếng Anh chọn bộ sách “Family and friends National Edition” vì phù hợp với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa được ban hành theo Quyết định 1045/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
	- Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp Một được chọn để sử dụng cho năm học 2020 – 2021 (Quyết định số 48/QĐ-THBK ngày 13 tháng 4 năm 2020). Tổ chức công khai, niêm yết Danh mục sách giáo khoa được chọn trên bản tin, cổng thông tin điện tử của nhà trường và thông tin trong ngày hội “Giới thiệu trường tiểu học của em” để cha mẹ học sinh có con chuẩn bị vào học lớp Một năm học 2020 – 2021 biết.

 b) Tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1:
Căn cứ Kế hoạch tổ chức tập huấn, giới thiệu về sách giáo khoa của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng GDĐT huyện Cần Giờ và các Nhà xuất bản, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tập huấn cho giáo viên dự kiến dạy lớp Một năm học 2020 – 2021 (kể cả giáo viên dạy các bộ môn chuyên trách) về cách sử dụng sách giáo khoa lớp 1 (Kế hoạch số 121/KH-THBK ngày 15 tháng 7 năm 2020 về kế hoạch tổ chức tập huấn sách giáo khoa lớp Một năm học 2020 – 2021). Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đã tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc trong các buổi giới thiệu, tập huấn trực tuyến và trực tiếp. Những thầy cô nào vì các lí do khác nhau không tham gia đầy đủ, nhà trường có tổ chức tập huấn lại tại đơn vị (Kế hoạch số 126/KH-THBK ngày 03 tháng 8 năm 2020 về kế hoạch tổ chức tập huấn lại cho CB, GV về sử dụng sách giáo khoa lớp Một năm học 2020 – 2021).
c) Phối hợp với các Nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn tổ chức phát hành sách giáo khoa lớp 1 tại địa phương…):
- Căn cứ vào số lượng dự kiến học sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021, nhà trường đăng kí nhu cầu sử dụng sách giáo khoa cho Phòng GDĐT để báo cáo về Sở GDĐT phối hợp với Nhà xuất bản cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh khi bắt đầu năm học 2020 – 2021.
6. Thực hiện Chương trình Giáo dục địa phương theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
- Chỉ đạo giáo viên lớp 1, 2, 3, 4, 5 thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn về hướng dẫn, hình thức giảng dạy, lồng ghép nội dung Giáo dục địa phương. Cung cấp cho giáo viên một số tài liệu giảng dạy: Cùng em tìm hiểu Lịch sử địa phương: Đảng bộ xã Bình Khánh, Đảng bộ huyện Cần Giờ).
- Tổ chức giáo dục địa phương trong các tiết dạy chính khóa và các tiết ngoài giờ lên lớp, tiết hoạt động trải nghiệm như: chăm sóc bia tưởng niệm liệt sĩ xã Bình Khánh, thăm hỏi, chăm sóc gia đình chính sách, có công với cách mạng, thăm đền thờ ông Dương Văn hạnh (xã Lí Nhơn), nghe báo cáo chuyên đề về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và hoạt động của bộ đội đặc công Rừng Sác (Cần Giờ) trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước….
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
1.1. Phương án thực hiện CTGDPT2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021:
 Nhà trường tổ chức theo phương án dạy học 2 buổi/ngày, tổng số tiết là 35 tiết/tuần, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút, cụ thể:
	Nội dung giáo dục
	Số tiết/
năm học
	Số tiết/
tuần
	Ghi chú

	1. Môn học bắt buộc
	
	
	

	Tiếng Việt
	420
	12
	

	Toán
	105
	3
	

	Đạo đức
	35
	1
	

	Tự nhiên và Xã hội
	70
	2
	

	Giáo dục thể chất
	70
	2
	

	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	70
	2
	

	2. Hoạt động giáo dục bắt buộc
	
	
	

	Hoạt động trải nghiệm
	105
	3
	

	3. Môn học tự chọn
	
	
	

	Tiếng Anh
	70
	2
	

	4. Ôn luyện
	
	
	

	Ôn luyện môn toán
	105
	3
	

	Ôn luyện môn Tiếng Việt
	105
	3
	

	Đọc sách
	35
	1
	

	Rèn kĩ năng sống
	35
	1
	

	Số tiết trung bình/tuần
	1225
	35
	


1.2. Công tác xây dựng kế hoạch giáo dục:
- Căn cứ hướng dẫn của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng GDĐT huyện Cần Giờ, Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.
 1.3. Tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
- Giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ tổ chức. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chuyên đề cấp cụm và trường tổ chức chuyên đề theo nhu cầu của giáo viên để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho giáo viên.
- Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên tham dự các chuyên đề do Sở và Phòng GDĐT, cụm chuyên môn tổ chức, sau khi tham dự, nhà trường tổ chức triển khai lại cho giáo viên để vận dụng vào công tác giảng dạy đạt hiệu quả, gồm các chuyên đề:
+ Chuyên đề 1: “Dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh” năm học: 2020 – 2021;
+ Chuyên đề 2: “Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học từ năm học 2020 – 2021”;
+ Chuyên đề 3: “Dạy học Toán lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 kết hợp đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT – BGDĐT”;
+ Chuyên đề 4: “Một số giải pháp Hoạt động trải nghiệm  lớp 1 theo chương trình, sách giáo khoa mới”;
+ Chuyên đề 5: “Dạy học môn đạo đức lớp 1 theo chương trình, sách giáo khoa mới”.
1.4. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020: 
- Nhà trường đã triển khai cho các Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên các văn bản hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT (công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; công văn số 1338/GDĐT-TH ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học kể từ năm học 2020 – 2021).
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Kế hoạch số 70/KH-THBK ngày 20 tháng 5 năm 2020 về tổ chức sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình GDPT 2018) triển khai đến các tổ chuyên môn để thực hiện. Các tổ chuyên môn thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. Trong quá trình sinh hoạt, chú trọng sinh hoạt theo hướng nghiên cứu nội dung bài học, tập trung thảo luận các dạng bài khó dạy, thống nhất các nội dung dạy học cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế học sinh, công tác đánh giá học sinh theo thông tư mới, thảo luận các kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, phân tích sư phạm tiết dạy… giúp giáo viên tự tin trong công tác giảng dạy. Trong các buổi họp, có cử cán bộ quản lí tham dự để tư vấn, điều chỉnh và giải đáp thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên kịp thời.
1.5. Thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh tiểu học:
 - Triển khai, hướng dẫn cho giáo viên kĩ thuật đánh giá học sinh theo Thông tư số 27/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định đánh giá học sinh sinh tiểu học kể từ năm học 2020 – 2021 bắt đầu ở lớp 1.
 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học. 
1.6. Thực hiện đổi mới quản trị nhà trường trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1: 
- Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt việc quản trị về thực hiện nội dung chương trình, về nhân sự và về tài chính, tăng quyền chủ động cho giáo viên góp phần thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2. Kết quả đạt được khi triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
- Thời gian đầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, giáo viên có những bỡ ngỡ, cha mẹ học sinh cũng có những phản ánh nhiều chiều, song sau đó giáo viên và học sinh đã nhanh chóng bắt nhịp. Sau kiểm tra, đánh giá học sinh trong suốt năm học, mặt bằng chất lượng học sinh lớp 1 năm nay của nhà trường nâng lên so với những năm trước. Kết quả học tập đến thời điểm này như sau:
	Năm học
	Số lượng
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	2019-2020
	189
	125
	66,14
	54
	28,57
	10
	5,29

	2020-2021
	174
	150
	86,20
	15
	8,62
	09
	5,17


+ Kết quả giáo dục về Năng lực:
	Năm học
	Số lượng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	2019- 2020
	189
	170
	89,94
	19
	10,05
	
	

	2020- 2021
	174
	158
	90,80
	12
	6,89
	04
	2,29


+ Kết quả giáo dục về Phẩm chất:
	Năm học
	Số lượng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	2019- 2020
	189
	181
	95,77
	8
	4,23
	
	

	2020- 2021
	174
	171
	98,27
	03
	1,72
	
	


Qua bảng thống kế kết quả giáo dục nêu trên, so với năm học trước, kết quả học tập của học sinh lớp Một trong năm học này cao hơn. Những học sinh chưa hoàn thành chủ yếu tập trung ở những học sinh chậm phát triển trí tuệ, các kĩ năng cơ bản còn chậm, tiếp thu bài còn khó khăn.
2.1. Môn Tiếng Việt: 
+ Ưu điểm: Học sinh tích cực hơn, nhiều em tiến bộ nhanh, các em mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, phần lớn học sinh đọc thông, viết thạo so với năm học trước trội hơn. Học sinh  đọc, viết, nhớ được  tất cả các âm, vần của Tiếng Việt một cách chính xác, từ đó biết ghép các âm vần với nhau để tạo thành tiếng, từ mới. Kĩ năng nói đủ to, rõ ràng, thành câu, Biết được và trả lời  câu hỏi lựa chọn về đối tượng, biết chào hỏi, chia tay trong gia đình, trường học. Hiểu nghĩa các từ thông thường, học thuộc lòng một số bài văn vần (thơ, ca dao) trong sách giáo khoa. Kĩ năng viết: học sinh viết chữ đúng, viết chính tả đúng, đẹp, đọc diễn cảm ... biết cảm thụ bài văn, bài thơ đúng và sâu sắc hơn.
+ Hạn chế: Còn một số em do học vần không tốt, chỉ thuộc lòng, dựa vào hình ảnh mới đọc được. Kĩ năng viết lại bằng chữ câu vừa nói còn chậm, bị sai lỗi chính tả. 
2.2. Môn toán:
	+ Ưu điểm: Học sinh biết đọc, viết và so sánh các số trong phạm vi 100, thực hiện được các phép tính công trừ không nhớ trong phạm vi 100. Biết thực hành đếm, nhận biết số, thực hiện phép tính trong một số tình huống thực tiễn hằng ngày (ví dụ: đếm số bàn học và số cửa sổ trong lớp học,...). Thực hành đo và ước lượng độ dài một số đồ vật trong thực tế gắn với đơn vị đo cm.
	+ Hạn chế: Một số học sinh chậm phát triển trí tuệ các kĩ năng tính toán tiếp thu bài còn chậm, hay quên.
2.3. Các môn học khác:
- Thông qua các môn học còn lại đã giúp các em phát triển tốt hơn những phẩm chất, năng lực như: Tự tin, mạnh dạn, hợp tác, trung thực. Học sinh cơ bản đạt được mục tiêu từng bài học, biết vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Mạnh dạn tham gia các hoạt động tập thể, biết hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập được giáo viên phân công, tham gia một môn thể thao yêu thích, các trò chơi vận động. Biết sử dụng một số kiến thức cơ bản bằng tiếng Anh như chào hỏi, cám ơn, biết được một số từ vựng, bước đầu làm quen với các kĩ năng nghe, nói bằng tiếng Anh.
3. Đánh giá chung
3.1. Những mặt làm được
- Nhà trường đã lựa chọn các giáo viên có chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đặc biệt nắm chắc các kỹ thuật dạy học tích cực. Ngoài nội dung tập huấn theo kế hoạch, trong quá trình triển khai thực hiện, nhà trường còn tổ chức các chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn từng môn học để giúp giáo viên dạy học lớp 1 thực hiện tốt nội dung chương trình và đổi mới phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
- Nhà trường tổ chức thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình giáo dục theo quy định hiện hành, xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở tự nguyện, có sự bàn bạc, thống nhất với cha mẹ học sinh. Đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 tích cực, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy.
3.2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn
- Một vài giáo viên còn ngại đổi mới, tiếp cận với những thay đổi còn chậm.
- Trong sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 có nhiều âm, vần, bài đọc dài, gây khó khăn trong quá trình tổ chức dạy và học. Tuy chương trình không tăng về lượng kiến thức, chỉ quy định chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt vào cuối năm học; sách giáo khoa không biên soạn theo bài, theo tiết có sẵn như trước đây, mà biên soạn theo chủ đề, mạch kiến thức nên giáo viên chưa quen, còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục và kế hoạch bài dạy của từng môn học.
- Trong quá trình thực hiện chương trình, nhà trường và giáo viên, điều chỉnh cho phù hợp (đây là điểm mới, giao quyền và trách nhiệm cho nhà trường và giáo viên nhiều hơn), vì vậy nhà trường và giáo viên còn lúng túng, chưa mạnh dạn thực hiện, vẫn thực hiện theo cách cũ. Ngoài ra, cha mẹ học sinh chưa được cung cấp thông tin đầy đủ về chương trình; so sánh chương trình cũ và mới, đưa ra những nhận định, đánh giá chưa thật phù hợp, đầy đủ, gây áp lực cho học sinh, cho giáo viên và nhà trường …
3.3. Nguyên nhân
- Năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cũng còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo cũng như trong công tác giảng dạy. 
3.4. Bài học kinh nghiệm
- Để tổ chức thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì cần:
+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
+ Khuyến khích và động viên giáo viên mạnh dạn đổi mới, tiếp cận với xu hướng mới trong việc tổ chức thực hiện nội dung chương trình, đánh giá học sinh.
+ Đẩy mạnh sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu, phân tích nội dung bài học. Cán bộ quản lý và tổ trưởng chuyên môn thường xuyên dự giờ thăm lớp để đồng hành, chia sẻ và tư vấn cho giáo viên trong quá trình thực hiện nội dung chương trình và đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học tập của học sinh.
+ Đầu tư, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh chủ động, sáng tạo trong việc giảng dạy và học tập.
+ Chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, khoa học phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và đặc điểm tâm sinh lí học sinh.
+ Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự hỗ trợ, tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục của nhà trường để có điều kiện thuận lợi tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
	- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
	- Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 để chuẩn bị tốt hơn về mọi mặt cho lớp 2, 3, 4, 5.
	- Tăng cường tuyên truyền về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 để tìm được sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh lớp 2, 3, 4, 5 tìm hiểu cặn kẽ hơn về chương trình, sách giáo khoa và có hướng hỗ trợ HS tốt hơn.
	- Chuẩn bị tốt hơn nữa về cơ sở vật chất, đảm bảo thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 2 năm học 2021 - 2022.
	- Xây dựng kế hoạch tiếp tục BDTX dành cho cán bộ quản lí, giáo viên về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhằm trau dồi thêm về chuyên môn - nghiệp vụ.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Tiếp tục cung cấp các tài liệu liên quan Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên đầy đủ, kịp thời.
- Tổ chức tập huấn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trực tuyến hoặc trực tiếp vào thời điểm thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tham gia tập huấn đạt hiệu quả.
- Để tạo điều kiện thuận lợi, sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên khi tham gia bồi dưỡng trực tuyến các module, nhân viên hỗ trợ Viettel cần tăng cường và hỗ trợ 24/7 khi nhận được yêu cầu; chỉ đạo giáo viên cốt cán hỗ trợ, chấm bài kịp thời.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1 của Trường Tiểu học Bình Khánh./.

	        Nơi nhận:
- Phòng GDĐT; (Tổ tiểu học)
- BĐD CMHS, đoàn thể, Đội TNTP HCM;
- HT, PHT, các TTCM;
- Công khai cổng TTĐT;
- Lưu: VT.
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